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BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 216/2016/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 

 
THÔNG TƯ 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,  
quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự 

 
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi 

hành án dân sự. 
2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí thi hành án dân sự 

và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thi hành án dân sự. 

Điều 2. Người nộp phí thi hành án dân sự 
Người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của 

Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; 
phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại phải nộp phí thi hành án dân sự 
theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí thi hành án dân sự 
Cơ quan thi hành án dân sự là tổ chức thu phí thi hành án dân sự. 
Điều 4. Mức thu phí thi hành án dân sự 
1. Người được thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự như sau: 
a)  Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 
5.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 3% số tiền, giá trị tài sản 
thực nhận; 
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b) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 5.000.000.000 đồng đến 
7.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 150.000.000 đồng cộng với 
2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng; 

c) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 
đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá 
trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng; 

d) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận từ trên 10.000.000.000 đồng đến 
15.000.000.000 đồng thì mức phí thi hành án dân sự là 220.000.000 đồng cộng 
0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng; 

đ) Số tiền, giá trị tài sản thực nhận trên 15.000.000.000 đồng thì mức phí thi 
hành án dân sự là 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực 
nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng. 

2. Đối với vụ việc chia tài sản chung, chia thừa kế; chia tài sản trong ly hôn; vụ 
việc mà các bên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ đối với tài sản thi hành án (chỉ cần 
một trong các bên có yêu cầu thi hành án), thì người được cơ quan thi hành án dân 
sự giao tiền, tài sản thi hành án phải nộp phí thi hành án dân sự tương ứng với giá 
trị tiền, tài sản thực nhận. 

Ví dụ: Tòa án xử ly hôn giữa ông A và bà B, trong phần chia tài sản ly hôn, 
bà B được nhận nhà trị giá là 500.000.000 đồng và phải thanh toán cho ông A 
200.000.000 đồng. Trong trường hợp này, số phí thi hành án dân sự mà các bên 
phải nộp được tính trên giá trị tài sản thực nhận của từng người, cụ thể như sau: 

Số phí thi hành án dân sự ông A phải nộp là: 3% x 200.000.000 đồng = 
6.000.000 đồng; 

Số phí thi hành án dân sự bà B phải nộp là: 3% x (500.000.000 đồng - 
200.000.000 đồng) = 9.000.000 đồng. 

3. Đối với trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc nhận 
chung một khoản tiền theo bản án, quyết định nhưng chỉ có một hoặc một số người 
có yêu cầu thi hành án mà Chấp hành viên đã tổ chức giao tài sản, khoản tiền đó 
cho người đã yêu cầu hoặc người đại diện của người đã có yêu cầu để quản lý thì 
người yêu cầu hoặc người đại diện đó phải nộp phí thi hành án dân sự tính trên 
toàn bộ giá trị tiền, tài sản thực nhận theo mức quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Đối với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án 
nhưng chưa ra quyết định cưỡng chế thi hành án hoặc đã ra quyết định cưỡng chế 
thi hành án nhưng chưa thực hiện việc cưỡng chế thi hành án mà đương sự tự giao, 
nhận tiền, tài sản cho nhau thì người được thi hành án phải nộp 1/3 mức phí thi 
hành án dân sự quy định tại khoản 1 Điều này tính trên số tiền, tài sản thực nhận, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư này. 
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5. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã thu được tiền hoặc đã thực 
hiện việc cưỡng chế thi hành án thì người được thi hành án phải nộp 100% mức 
phí thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều này tính trên số tiền, tài 
sản thực nhận. 

Điều 5. Thu, nộp phí thi hành án dân sự 
1. Thủ trưởng tổ chức thu phí thi hành án dân sự ra quyết định thu phí thi hành 

án dân sự. Đối với vụ việc phải thu phí thi hành án dân sự nhiều lần thì mỗi lần thu 
phí, Thủ trưởng tổ chức thu phí ra một quyết định thu phí thi hành án dân sự theo 
quy định. 

2. Trường hợp người được thi hành án được nhận tiền, tài sản thành nhiều lần 
theo quy định của pháp luật thì tổng số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp từng 
lần bằng số tiền phí thi hành án dân sự phải nộp khi nhận toàn bộ số tiền, tài sản 
trong một lần theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

Ví dụ: Ông A được thi hành án tổng số tiền là 18.000.000.000 đồng và đã được 
nhận số tiền này trong 06 lần (lần thứ nhất nhận 3.000.000.000 đồng; lần thứ hai 
nhận 4.000.000.000 đồng; lần thứ ba nhận 4.500.000.000 đồng; lần thứ tư nhận 
4.000.000.000 đồng; lần thứ năm nhận 1.500.000.000 đồng; lần thứ sáu nhận 
1.000.000.000 đồng), số phí thi hành án dân sự phải nộp của từng lần được xác 
định như sau: 

- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ nhất là: 3% x 3.000.000.000 
đồng = 90.000.000 đồng. 

- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ hai là: (3% x 2.000.000.000
đồng) + (2% x 2.000.000.000 đồng) = 100.000.000 đồng. 

- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ ba là: (1% x 3.000.000.000
đồng) + (0,5% x 1.500.000.000 đồng) = 37.500.000 đồng. 

- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ tư là: (0,5% x 
3.500.000.000 đồng) + (0,01% x 500.000.000 đồng) = 17.550.000 đồng. 

- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ năm là: 0,01% x 
1.500.000.000 đồng =150.000 đồng. 

- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ sáu là: 0,01% x 
1.000.000.000 đồng = 100.000 đồng. 

Tổng số tiền phí thi hành án dân sự mà ông A phải nộp trong trường hợp 
này là 245.300.000 đồng, bằng số tiền phí thi hành án dân sự mà ông A phải nộp 
khi nhận một lần tính trên số tiền 18.000.000.000 đồng là 245.000.000 đồng + 
(0.01% x 3.000.000.000 đồng) = 245.300.000 đồng. 

3. Đối với trường hợp người được thi hành án nhận tiền, tài sản làm nhiều lần 
mà số tiền, giá trị tài sản được nhận mỗi lần không vượt quá hai lần mức lương cơ 
sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy 
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định, nhưng tổng số tiền, giá trị tài sản được nhận lớn hơn hai lần mức lương cơ sở 
thì vẫn thu phí thi hành án dân sự theo quy định và việc thu phí thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

Ví dụ: Ông B được thi hành án 5.000.000 đồng nhưng ông B được nhận số tiền 
này trong 04 lần (lần 1 nhận 1.000.000 đồng; lần 2 nhận 1.000.000 đồng; lần 3 
nhận 1.000.000 đồng; lần 4 nhận 2.000.000 đồng), số phí thi hành án dân sự mà 
ông B phải nộp được xác định như sau: 

- Lần thứ nhất ông B nhận 1.000.000 đồng thì ông B chưa phải nộp phí. 
- Lần thứ hai ông B nhận 1.000.000 đồng thì ông B chưa phải nộp phí. 
- Lần thứ ba ông B nhận 1.000.000 đồng thì số phí mà ông B phải nộp sau ba 

lần nhận tiền là: 3% x (1.000.000 đồng + 1.000.000 đồng + 1.000.000 đồng) = 
90.000 đồng. 

- Lần thứ tư ông B nhận 2.000.000 đồng thì số phí mà ông B phải nộp là: 3% x 
2.000.000 đồng = 60.000 đồng. 

Tổng số tiền phí thi hành án dân sự mà ông B phải nộp sau khi nhận số tiền 
5.000.000 đồng là 90.000 đồng + 60.000 đồng = 150.000 đồng, cũng bằng tổng số 
phí thi hành án dân sự trong trường hợp nhận tiền, tài sản 01 lần là 3% x 5.000.000 
đồng = 150.000 đồng. 

4. Việc thu phí thi hành án dân sự được thực hiện như sau: 
a) Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự chi trả bằng tiền mặt, chuyển khoản 

hoặc gửi qua bưu điện cho người được thi hành án thì thực hiện việc khấu trừ số 
tiền phí thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp trước khi chi trả 
cho họ; 

b)Trường hợp Tòa án không tuyên giá trị tài sản hoặc có tuyên nhưng tại thời 
điểm thu phí không còn phù hợp (thay đổi quá 20%) so với giá thị trường thì tổ 
chức thu phí tổ chức định giá tài sản để xác định phí thi hành án dân sự mà người 
được thi hành án phải nộp. Chi phí định giá do cơ quan thi hành án dân sự chi trả 
từ nguồn phí thi hành án dân sự được để lại. 

Trước khi giao tài sản ít nhất 15 ngày, tổ chức thu phí thông báo số tiền phí 
thi hành án dân sự mà người được thi hành án phải nộp theo quy định tại Thông 
tư này. 

5. Trường hợp có sự nhầm lẫn về số phí thi hành án dân sự phải nộp thì tổ chức 
thu phí có trách nhiệm tính toán lại theo quy định. Tổ chức thu phí có trách nhiệm 
làm thủ tục hoàn trả số tiền thu thừa hoặc thực hiện việc thu bổ sung khoản phí thi 
hành án dân sự còn thiếu. 

6. Trường hợp ủy thác thi hành án, cơ quan ủy thác phải ghi rõ số phí thi hành 
án dân sự đã thu, số phí thi hành án dân sự còn phải thu. 


